
UBND XÃ NGHI DƯƠNG

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

TUẦN 3 THÁNG 10 NĂM 2025

(Thực hiện từ ngày 13/10/2025 đến 18/10/2025)



Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2
(Ngày

13/10/2025)

PTTC

Vận động: Chạy 18m trong khoảng 10 giây

- Quan sát: Cây bàng

- Trò chơi: Chạy 15m trong khoảng 10 giây

- Chơi tự do theo ý thích

Tạo tình huống người lạ dụ dỗ bắt cóc để dạy

trẻ kỹ năng phòng tránh bị bắt cóc

Thứ 3
(Ngày14/10/2025)

PTNT

KPKH: Khám phá các giác quan.

- Quan sát: Dấu trên trên nền đất ướt.

- Trò chơi: Cướp cờ

- Chơi tự do theo ý thích

Làm quen với bài thơ: Cún lên 5

Thứ 4
(Ngày15/10//2025)

Nghỉ Hội nghị CCVC và NLĐ Nghỉ Hội nghị CCVC và NLĐ Nghỉ Hội nghị CCVC và NLĐ

Thứ 5
(Ngày16/10/2025)

PTTM

Vận động múa: “Tay thơm tay ngoan”

- Quan sát: Bóng cây khế.

- Trò chơi: Tìm bạn.

- Chơi tự do theo ý thích

Làm quen bài hát: Cái mũi

Thứ 6
(Ngày17/10/2025)

PTNN

Câu chuyện: “Tay phải tay trái”

- Quan sát: Lá cây khế

- Trò chơi: Vẽ khuôn mặt bạn qua bóng kính

- Chơi tự do theo ý thích

Mạnh dạn tự tin khi khi nhận xét về mình và

bạn (nêu gương bé ngoan).

Thứ 7
(Ngày 18/10/2025)

PTTCKN- XH

Dạy trẻ cài khuy áo

- Quan sát: Quả khế.

- Trò chơi: Nhảy lò cò.

- Chơi tự do theo ý thích

Làm quen với bài hát: Đôi bàn tay

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP A1

TUẦN II - NHÁNH “CƠ THỂ TÔI”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt dộng ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày 13/10/20025)

PTNN

Truyện: tay phải, tay trái

- Quan sát: Lá cây lộc vừng

- TCVĐ: Nu na nu nống

- Chơi tự do
Làm quen với bài hát “Cái mũi”

Thứ 3

(Ngày 14/10/2025)

PTTC

Vận động: Bật liên tục vào vòng

- Quan sát: Thân cây lộc vừng

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự do

Tô theo nét chấm mờ chữ cái “ă”

Thứ 4

(Ngày 15/10/2025)

Nghỉ Hội nghị CBVC và người lao động

Nghỉ Hội nghị CBVC và người lao động Nghỉ Hội nghị CBVC và người lao động

Thứ 5

(Ngày 16/10/2025)

PTNT

KPXH: Khám phá các giác quan

- Quan sát: Lá cây khế

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do
Làm quen bài thơ: Cún lên năm

Thứ 6

(Ngày 17/10/2025)

PTTM

Vận động múa bài hát “Tay thơm tay ngoan

- Quan sát: Cành cây khế

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do
Nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(Ngày 18/10/2025)

PTNT

Ôn xác định phía phải-phía trái của đồ vật so với

bạn khác

- Quan sát: Thân cây khế

TCVĐ: Quăng vòng cổ trai

- Chơi tự do
Tìm hiểu về sở thích của các bạn trong lớp.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP A2

TUẦN II - NHÁNH “CƠ THỂ TÔI”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt dộng ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày 13/10/2025)

PTNT

KPXH: Khám phá các giác quan

- Quan sát: Lá cây hoa mẫu đơn

- TCVĐ:  Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do

Tìm hiểu trò chuyện giới thiệu về bản thân

Thứ 3

(Ngày14/10/2025)

PTTC

Vận động: Bật liên tục vào vòng

- Quan sát: Thân cây hoa mẫu đơn 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do

Làm quen câu chuyện: Mỗi người một việc

Thứ 4

(Ngày15/10//2025)

PTNN

Làm quen chữ cái a,ă, â

- Quan sát:  Lá cây đậu biếc

- TCVĐ:  Siêu nhân đứng bằng 1 chân

- Chơi tự do

Tô theo nét chấm mờ chữ cái a

Thứ 5

(Ngày16/10/2025)

PTTM

Vận động múa bài hát “Tay thơm tay ngoan

- Quan sát: Trai nhả ngọc

- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự do

Làm quen với bài thơ: “Cái mũi”

Thứ 6

(Ngày17/10/2025)

PTNN

Truyện: tay phải, tay trái

- Quan sát: Thân ngọc ngân

- TCVĐ: Cây cao cây thấp

- Chơi tự do

Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(Ngày 18/10/2025)

PTTC

Trải nghiệm sự nhạy bén của các giác quan

- Quan sát: Lá ngọc ngân

- TCVĐ: Tìm bạn

- Chơi tự do

Tô theo nét chấm mờ chữ cái ă

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP A3

TUẦN II - NHÁNH “CƠ THỂ TÔI”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày 13/10/2025)

PTTC

Bật liên tục vào vòng

- Quan sát: lá cây mít

- Trò chơi: Cướp cờ

- Chơi tự do theo ý thích

Làm quen câu chuyện: Mỗi người một việc

Thứ 3

(Ngày14/10/2025)

PTNT

Khám phá các giác quan

- Quan sát: thân cây mít

- Trò chơi: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do theo ý thích

Làm quen với bài hát: Cái mũi

Thứ 4

(Ngày15/10//2025)
Nghỉ hội nghị CBVC và người lao động Nghỉ đại hội Cán bộ viên chức, người lao động Nghỉ đại hội CBCCVCNLĐ

Thứ 5

(Ngày16/10/2025)

PTNN

Truyện: Câu chuyện của tay phải, tay trái

- Quan sát: Cây hoa dừa nước

- Trò chơi: Quăng vòng cổ chai

- Chơi tự do theo ý thích

Tô nét chấm mờ ă

Thứ 6

(Ngày17/10/2025)

PTTM

Vận động theo nhịp bài tay 

- Quan sát: lá hoa dừa nước

- Trò chơi: Đấu vật

- Chơi tự do theo ý thích

Nhận xét nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(Ngày 18/10/2025)

PTNT

Ôn xác định vị trí của đồ vật phía phải- phía trái so 

với bạn khác

- Quan sát: hoa dừa nước

- Trò chơi: Ô ăn quan

- Chơi tự do theo ý thích

Ôn vận động Bật liên tục vào vòng

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP A4

TUẦN II - NHÁNH “CƠ THỂ TÔI”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày 13/10/20025)

PTNT

Steam: Khám phá đôi bàn tay

- Quan sát: Bóng bạn trai

- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự chọn tại khu vực phát triển thể chất

Dạy trẻ cởi - mặc quần áo khi bị ướt..

Thứ 3

(Ngày 14/10/2025

PTTC

Vận động: Đi khuỵu gối.

- Quan sát: Bóng bạn gái

- TCVĐ: Quăng vòng cổ chai

- Chơi tự chọn tại khu vực phát triển thể chất

Khám phá khuôn mặt của bé khi soi gương

Thứ 4

(Ngày 15/10/2025)
Hội nghị viên chức, người lao động Hội nghị viên chức, người lao động Hội nghị viên chức, người lao động

Thứ 5

(Ngày 16/10/2025)

PTTM

Vỗ đệm theo nhịp: Mời bạn ăn.

- Quan sát: Rễ cây tứ quý

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự chọn tại khu vực phát triển thể chất

Trò chuyện, tìm hiểu, nhận biết ngày 20/10

Thứ 6

(Ngày 17/10/2025)

PTNN

Truyện: Cậu bé mũi dài.

- Quan sát: Thân cây tứ quý

- TCVĐ: Đá cầu

- Chơi tự chọn tại khu vực phát triển thể chất

Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(Ngày 18/10/2025)

PTTC-KNXH

Nhặt rau.

- Quan sát: Cây tứ quý

- TCVĐ: Cáo ơi ngur à?

- Chơi tự chọn tại khu vực phát triển thể chất

Đọc thơ: Em lên bốn.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP B1

TUẦN II - NHÁNH “”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt dộng ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày

13/10/20025)

PTTC

Vận động đi khụyu gối

- Quan sát: Thân cây xanh

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Trẻ chơi tự do

Làm quen bài hát cái mũi

Thứ 3

(Ngày 14/10/2025

PTNT

Xác định vị trí phía phái- phía
Quan sát: Cây thiết mộc lan

-TCVĐ: Kéo co

- Trẻ chơi tự do

Làm quen câu chuyện tay phải tay

Thứ 4

(Ngày 15/10/2025)

Hội nghị viên chức
- Quan sát: Cây xanh

- TCVĐ: Bé đi giỏi

- Trẻ chơi tự do

Nghỉ hội nghị cán bộ, viên

Thứ 5

(Ngày 16/10/2025)

PTNN

Truyện: Cậu bé mũi dài

- Quan sát: Thân cây mít

- TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn

- Trẻ chơi tự do

Ôn: trái Xác định vị trí phía phái- phía trái

Thứ 6

(Ngày 17/10/2025)

PTTM 

Hát: Bạn ở đâu

Quan sát: Lá cây mít

- TCVĐ: Quăng vòng cổ chai

- Trẻ chơi tự do

Nhận xét, nêu gương bé

ngoan

Thứ 7

(Ngày 18/10/2025)

PTNN

Ôn truyện: Cậu bé mũi dài
- Quan sát: Lá cây xanh 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức

- Trẻ chơi tự do

Xem video, đàm thoại về

lợi ích của việc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP B2

TUẦN II - NHÁNH “CƠ THỂ TÔI”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày 13/10/2025)

PTTCKNXH

Sel: Cảm xúc của bé

- Quan sát: Thân cây mẫu đơn

- Trò chơi: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do

Dạy trẻ cách bảo vệ bản thân để không bị

xâm hại thông qua bài hát vùng không thể

chạm vào

Thứ 3

(Ngày 14/10/2025)

PTTC

Ném xa bằng 1 tay

- Quan sát: Lá cây mẫu đơn

- Trò chơi: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do

Làm quen bài thơ rửa tay

Thứ 4

(Ngày 15/10/2025)

Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao 

động.

Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao

động.

Hội nghị cán bộ công chức viên chức người 

lao động.

Thứ 5

(Ngày 16/10/2025)

PTNT

Xác định vị trí phía phải, phía trái của đồ vật so 

với bản thân trẻ và so với bạn khác

- Quan sát: thân cây bàng

- Trò chơi: Chạy chậm 60-80m

- Chơi tự do

Tìm hiểu về các nhóm thực phẩm trên tháp

dinh dưỡng

Thứ 6

(Ngày 17/10/2025)

PTNN

Thơ “Bé ơi”

- Quan sát: Lá cây bàng

- Trò chơi: Đá bóng vào gôn

- Chơi tự do

Nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(Ngày 18/10/2025)

PTTM

Làm quen bài hát: Cái mũi

- Quan sát: Thân cây tứ quý

- Trò chơi: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng 

- Chơi tự do

Dạy trẻ soi gương thể hiện khuôn mặt vui

buồn

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP B3

TUẦN II - NHÁNH “CƠ THỂ TÔI”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt dộng ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2
(Ngày 

13/10/2025)

PTTC

Vận động: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng trong

khoảng 10 giây

- Quan sát: Cây đậu biếc

- TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn

- Chơi tự do

Xem video cách phòng tránh và bảo vệ thân thể 

Thứ 3
(Ngày 

14/10/2025)

PTNT

Steam 5E: KP đôi bàn tay 

- Quan sát: Hoa đậu biếc

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do

Làm quen với câu chuyện: “Mèo con đánh 

răng”

Thứ 4
(Ngày 

15/10/2025)

Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, người lao 

động

Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, người lao

động
Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, 

người lao động

Thứ 5
(Ngày 

16/10/2025)

PTNN

Truyện: Cậu bé mũi dài

- Quan sát: Cây hoa dừa nước

- TCVĐ: Kéo mo cau

- Chơi tự do

Tìm hiểu về ngày 20/10

Thứ 6
(Ngày 

17/10/2025)

PTTC- KNXH

Cảm xúc của bé

- Quan sát: Cây ngọc ngân

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương bé ngoan

Thứ 7
(Ngày 

18/10/2025)

PTTM

Ôn hát: Mời bạn ăn

Quan sát: Lá cây  ngọc ngân

- TCVĐ: Nhảy bao bố

- Chơi tự do

Ôn thơ: “Bé ơi”

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP B4

TUẦN II - NHÁNH “CƠ THỂ TÔI”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt dộng ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày 13/10/2015)

PTNT

Bé tìm hiểu quyền được phát triển

- Quan sát: Thân cây ngô đồng

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai

- Chơi tự do
Dạy trẻ làm quen câu chuyện gấu con bị sâu răng

Thứ 3

(Ngày 14/10/2025)

PTTC

Vận động: Bò theo hướng thẳng 

- Quan sát: Lá cây ngô đồng

- TCVĐ: Xi bô khoai

- Chơi tự do Dạy trẻ sử dụng hình học để chắp ghép

Thứ 4

(Ngày 15/10/2025)
Dự kiến hội nghị Dự kiến hội nghị Dự kiến hội nghị 

Thứ 5

(Ngày 16/10/2025)

PTNN

Truyện: Mỗi người một việc 

- Quan sát: Thân cây lộc vừng

- TCVĐ: Cá sấu lên bờ

- Chơi tự do Rèn trẻ kỹ năng vẽ nét vòng 

Thứ 6

(Ngày 17/10/2025)

PTTCKNXH

Cảm xúc của bé 

- Quan sát: Lá cây lộc vừng 

- TCVĐ: Cướp cờ 

- Chơi tự do Nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(Ngày 18/10/2025)

PTTM

Làm bàn tay robot

- Quan sát: Lá cây sung 

- TCVĐ: Tìm ẩn 

- Chơi tự do Dạy trẻ làm quen câu chuyện: Lợn con sạch lắm rồi

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP C1

TUẦN II - NHÁNH “CƠ THỂ TÔI”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày 13/10/2015)

PTTC

Bò theo hướng thẳng

- Quan sát: Lá cây khế

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Chơi tự do

Dạy trẻ làm quen câu chuyện: Cậu bé mũi

dài.

Thứ 3

(Ngày 14/10/2025)

PTNT

Quyền được phát triển của bé

- Quan sát: Thân cây khế

- TCVĐ: Ếch nhảy vào ao

- Chơi tự do

Dạy trẻ hát bài hát: Chiếc bụng đói

Thứ 4

(Ngày 15/10/2025)
Dự kiến hội nghị Dự kiến hội nghị Dự kiến hội nghị

Thứ 5

(Ngày 16/10/2025)

PTTM

Tô màu bạn trai, bạn gái

- Quan sát: Quả khế

- TCVĐ: Câu cá

- Chơi tự do

Khám phá chức năng của các giác quan. 

Giáo dục trẻ quy tắc 5 ngón tay

Thứ 6

(Ngày 17/10/2025)

PTNN

Truyện mỗi người một việc

- Quan sát: Xích đu

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do

Nêu gương bé ngoan.

Thứ 7

(Ngày 18/10/2025)
Ôn bò theo hướng thẳng

- Quan sát: Cây hoa đồng hồ 

- TCVĐ: rồng rắn lên mây

- Chơi tự do

Nêu gương bé ngoan.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP C2

TUẦN II - NHÁNH “Cơ thể tôi”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt dộng ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày 13/10/2025)

PTTM

Vẽ khuôn mặt đáng yêu.

- Quan sát: Lá  khoai lang.

- TCVĐ: Cáo và thỏ.

- Trẻ chơi tự do

Cho trẻ xem video các khuôn mặt có biểu lộ

cảm xúc khác nhau.

Thứ 3

(Ngày14/10/2025)

PTTC

Vận động: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

- Quan sát: Thân  khoai lang.

- TCVĐ: Rồng rắn.

- Trẻ chơi tự do

Ôn vận động bài hát “Tay thơm tay ngoan”

Thứ 4

(Ngày 15/10/2025)

Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, người

lao động
Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, người lao

động

Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, 

người lao động

Thứ 5

(Ngày 16/10/2025)

PTNN

- Tên HĐH:  Truyện: Đôi tai xấu xí.

- Quan sát: Thân cây dừa nước.

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.

- Trẻ chơi tự do

Ôn câu chuyện “Đôi tai xấu xí”

Thứ 6

(Ngày 17/10/2025)

PTTM

- Tên HĐH: Vận động múa: Tay thơm tay ngoan.

- Quan sát: Quan sát dòng chảy nhanh.

TCVĐ: Nu na nu nống.

- Trẻ chơi tự do

Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(Ngày18/10/2025)
PTTC- KNXH

Dạy trẻ kỹ năng bóc trứng chim cút

- Quan sát: Hoa dừa nước.

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.

- Chơi tự do

- Trẻ chơi tự do

Tìm hiểu qua tranh ảnh cách vệ sinh bản thân

sạch sẽ

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP C3

TUẦN II - NHÁNH “ CƠ THỂ TÔI”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày 13/10/2025)

PTNT

Nhận biết đồ chơi ô tô

- Dạo chơi khu vực sân trường

TCVĐ:  Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do

Trò chuyện, xem tranh ảnh, vật thật về đồ chơi

chuyển độn

Thứ 3

(Ngày 14/10/2025)

PTTC

Vận động: Tung bóng bằng 2 tay

- Quan sát cầu trượt

- TCVĐ: nu na nu nống

- Chơi tự do

Trò chơi: Bé chơi bóp bóng

Thứ 4

(Ngày 15/10/2025)

Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức

viên chức, người lao động Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, người lao động
Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, 

người lao động

Thứ 5

(Ngày 16/10/2025)

PTTCKNXH-TM

Hát: Quả bóng

- Dạo chơi khu vực sân trường

- TCVĐ: Nu na nu nống

- Chơi tự do

Đọc đồng dao: Bé chơi xếp hình

Thứ 6

(Ngày 17/10/2025)

PTNN

Thơ: Chia đồ chơi

- Quan sát xích đu

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do

Nghe hát: Quả bóng xinh xinh

Nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(Ngày 18/10/2025)

PTTC

Trò chơi: Tung bóng bằng hai tay
- Dạo chơi khu vực sân trường.

- TCVĐ: Nu na nu nống

- Chơi tự do

Cho trẻ chơi bọ dừa

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI – LỚP NTD1

TUẦN III- NHÁNH “ĐỒ CHƠI CHUYỂN ĐỘNG ”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



Hoạt động học Hoạt dộng ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2
(Ngày 13/10/2025)

PTTC
Vận động: Bò qua vật cản

- Quan sát: Nhà nhún

- TCVĐ: Bé bò giỏi

- Chơi tự do

Chơi trò chơi: Bé đoán giỏi

Thứ 3
(Ngày 14/10/2025)

PTNT
Nhận biết đồ chơi ô tô

- Dạo chơi sân trường

- TCVĐ: nu na nu nống

- Chơi tự do

Câu đố: Quả gì không phải để ăn, mà dùng để
đá, để lăn, đẻ chuyền.

Thứ 4
(Ngày 15/10/2025)

Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, người lao 
động Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, người lao

động

Nghỉ hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, 
người lao động

Thứ 5
(Ngày 16/10/2025)

PTNN
Truyện: Chiếc xích đu màu đỏ

- Quan sát: Cầu trượt

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự do

Trò chuyện, xem tranh ảnh, vật thật về một số
đồ chơi chuyển động: Bóng, ô tô, con nhún.

Thứ 6
(Ngày 17/10/2025)

PTTCKNXH-TM
Hát: Đu quay

- Dạo chơi khu vực hiên trước lớp học.

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do

Tên HĐ: Trò chơi: Bé chơi đập bóng

Thứ 7
(Ngày 18/10/2025)

PTTCKNXH-TM
Dạy kỹ năng xếp chồng

- Dạo chơi khu vực hiên sau lớp học.

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do

Ôn vận động: Bò qua vật cản mắt

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP NTD2

TUẦN II - NHÁNH “Đồ chơi bé thích”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – LỚP NTD3

TUẦN II - NHÁNH “Đồ dùng của bé”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10/2025 đến 18/10/2025

Hoạt động học Hoạt dộng ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày 13/10/2025)

PTNT

- Tên HĐH:  Nhận biết: màu xanh, màu đỏ

- Dạo chơi sân trường.

- TCVĐ Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do với trò chơi: phát triển tai nghe, phát triển

xúc giác, TC dân gian

Trò chơi: Tai ai tinh

Thứ 3

(Ngày 14/10/2025)

PTTC

- Tên HĐH: Tung bóng bằng 2 tay.

- Quan sát: Cầu trượt.

- TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do với trò chơi: phát triển tai nghe, phát triển

xúc giác, TC dân gian

Trò chơi: Bé nào nói đúng

Thứ 4

(Ngày 15/10/2025)
Nghỉ hội nghị CBCCVC, NLĐ Nghỉ hội nghị CBCCVC, NLĐ Nghỉ hội nghị CBCCVC, NLĐ

Thứ 5

(Ngày 16/10/2025)

PTNN

- Tên HĐH: Kể cho trẻ nghe chuyện: Vòng chuông

bạc.

- Quan sát: Nhà bóng.

- TCVĐ: Xi bô khoai.

- Chơi tự do với trò chơi: phát triển tai nghe, phát triển

xúc giác, TC dân gian

Ôn nhận biết màu xanh, màu đỏ.

Thứ 6

(Ngày 17/10/2025)
Tên HĐH: Nhún chân theo nhịp bài hát: Bóng tròn to.

Dạo chơi sân trường.

- TCVĐ: Con rùa

- Chơi tự do với trò chơi: phát triển tai nghe, phát triển

xúc giác, TC dân gian

Ôn truyện: Đồ dùng để ở đâu

Thứ 7

(Ngày 18/10/2025)
Tên HĐH:  Chơi tung bắt bóng bằng 2 tay.

- Dạo chơi: Hiên trước cửa lớp.

- TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do với trò chơi: phát triển tai nghe, phát triển

xúc giác, TC dân gian

Trò chơi: Tai ai tinh
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